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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 10 tháng 11 năm 2013 

I. TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (CƠN BÃO SỐ 14 - HAIYAN)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ven biển Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 9 – 11, có nơi giật mạnh cấp 13 như Bãi Cháy (Cấp 13). Ở các đảo Bạch Long Vĩ ( Hải Phòng), Cô Tô có gió giật mạnh cấp 13. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa rất to, một số nơi có lượng mưa lớn như Bạch Long Vĩ 137mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 126mm, Cửa Ông 107mm, Bãi Cháy 109mm.

Hồi 06 giờ ngày 11/11, tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Ninh, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 9. 

Dự báo: trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km; ở khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng đồng bằng ven biển và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Trung ương
- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 09/11/2013 chỉ đạo các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các Bộ ngành Trung ương đối phó với bão;

- Chính phủ đã thành lập 02 Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng - Trưởng ban Cao Đức Phát đi chỉ đạo, kiểm tra công tác đối phó với bão, lũ tại các tỉnh miền Trung. Do diễn biến của bão, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng - Trưởng ban Cao Đức Phát đã cơ động, di chuyển ra Hải Phòng ngay trong đêm ngày 10/11 để kiểm tra, chỉ đạo công tác đối phó với bão.
- Ban Chi đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN có Công điện số 91/CĐ-TW hồi 08 giờ ngày 09/11/2013 gửi Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, các tỉnh, thành phố đồng bằng, miền núi Bắc Bộ và các Bộ ngành để chỉ đạo công tác đối phó với bão, mưa lũ; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT cử 06 đoàn công tác đi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Ninh Bình đến Thái Bình để phối hợp địa phương đối phó với bão;

- Các Bộ Quốc phòng, Y tế, Công an, Công Thương tiếp tục có công điện và văn bản gửi các cơ quan liên quan để chỉ đạo và tổ chức triển khai lực lượng hỗ trợ các địa phương phòng, chống bão.
- Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLBTW – Văn phòng Ủy ban QGTKCN thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; đôn đốc các tỉnh thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo PCLBTW.
2. Địa phương: 
- Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Cà Mau, các tỉnh, thành phố đồng bằng, miền núi Bắc Bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN về triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa, lũ. 
- Các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục kiểm đếm, kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền vào khu neo đậu an toàn; các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã tích cực, khẩn trương thực hiện việc sơ tán, di dời dân tại các vùng cửa sông, ven biển, vùng trũng thấp, có nguy cơ mất an toàn và kêu gọi tầu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.  
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 90.083 phương tiện/403.063 người biết hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. 

Tính 17h30’ ngày 10/11, tất cả tầu thuyền của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đã vào nơi neo đậu, trú tránh an toàn.
Tình hình sự cố tàu thuyền:


Theo báo cáo số 574/BC-CQTT ngày 11/11 của Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 5h30’ đã xẩy ra một số sự cố về tàu thuyền như sau:

- Lúc 15h30 ngày 10/11, tàu HP 90230/07 lao động neo đậu trong âu cảng Cô Tô/Quảng Ninh bị hỏng máy, thuyền trưởng đề nghị giúp đỡ. Biên phòng Hải Phòng phối hợp với biên phòng Quảng Ninh hỗ trợ giúp đỡ đưa vào bờ khắc phục sự cố.

- Lúc 17h ngày 10/11, 01 phương tiện của ngư dân Thanh Hóa (chưa rõ biển số) gồm 03 người bị mắc cạn (do thủy triều thấp) tại khu vực ngoài Cống Họng/ Bà Làng. Bội đội biên phòng thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng tổ chức đưa 3 người vào nơi trú tránh an toàn.

- Lúc 20h10’ ngày 10/11, tàu FuCheng 22 gồm 5 thuyền viên (quốc tịch Trung Quốc) bị hỏng máy trôi dạt tại 20o36’ N – 107o14 E (cách Đông Nam Long Châu khoảng 7 hải lý) sóng gió cấp 8. Thuyền trưởng, đại lý tàu đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Biên phòng Hải Phòng đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 phối hợp tổ chức cứu nạn (do sóng to, gió lớn chưa tổ chức cứu hộ cứu nạn được).

- Lúc 00h50’ ngày 11/11, 01 tàu vận tải Thanh Hóa/07 thuyền viên (chưa rõ biển số) bị hỏng máy tại 20o48’N – 107o28’E (cách đảo Hạ Mai/Quảng Ninh 5 hải lý) sóng gió cấp 10. Thuyền trưởng, đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Biên phòng Hải Phòng đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 tổ chức cứu nạn (chưa có kết quả, do sóng to chưa tổ chức cứu hộ cứu nạn được).
IV. TÌNH HÌNH DI DÂN

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã rất khẩn trương, tích cực thực hiện sơ tán, di dời dân khu vực nguy hiểm, vùng trũng, thấp, các chòi canh. Tính đến 17h00’ ngày 10/11, các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng đã hoàn thành việc di dời 153.184 người,  tỉnh Quảng Ninh đã di dời trên 1.000 người già, trẻ em trên hơn 8.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản, các nhà bè dịch vụ, dân cư các làng chài trên vịnh Hạ Long về nơi trú ẩn an toàn.
V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ Thủy lợi:

- Hồ chứa khu vực phía Bắc và khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình: hiện các hồ chứa cơ bản đã đầy, một số hồ đang tràn tự do hoặc xả tràn như: Pa Khoang đang tràn tự do (Điện Biên); Núi Cốc xả 50m3/s (Thái Nguyên); Yên Lập xả 100m3/s (Quảng Ninh); Suối Hai đang tràn tự do (Hà Nội); Sông Mực xả 200m3/s, Yên Mỹ xả 40m3/s (Thanh Hóa); Sông Sào xả 75m3/s, Vệ Vừng, Khe Đá, Xuân Dương đang tràn tự do (Nghệ An); Kẻ Gỗ xả 350 m3/s, Sông Rác xả 50m3/s, Kim Sơn xả 6m3/s (Hà Tĩnh); Vực Tròn xả 98m3/s (Quảng Bình). 

- Một số vùng hạ du của các hồ chứa nước lớn cần lưu ý về phòng tránh lũ lụt khi các hồ xả lũ trong đợt mưa lũ này gồm: Núi Cốc (Thái Nguyên); Đầm Hà Động (Quảng Ninh); Cấm Sơn (Bắc Giang); Cửa Đạt (Thanh Hóa); Vực Mấu, Sông Sào (Nghệ An). 

2. Hồ thủy điện (nhà máy công suất >30MW):

- Bắc Bộ: 11/14 hồ mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường; 03 hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường là Sơn La, Chiêm Hóa, Thác Bà. Hiện có thủy điện Bắc Hà đang xả với 90m3/s.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 08 hồ chứa, hiện đều ở dưới mực nước dâng bình thường; có 04 hồ đang xả tràn để đón lũ với lưu lượng từ 40-700m3/s ; 

- Khu vực Tây Nguyên: Có 21 hồ chứa, hiện có 14 hồ đang xả tràn với lưu lượng từ 50-4.200m3/s;

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 14 hồ chứa, hiện có 06 hồ đang xả tràn với lưu lượng từ 10-460m3/s. 

VI. TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG ÚNG NGẬP

Hiện nay, diện tích gieo trồng tại các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là cây vụ Đông. Các địa phương đã tranh thủ tiêu nước đệm trong các hệ thống kênh tiêu để chủ động phòng chống úng và chuẩn bị phương tiện, máy móc sẵn sàng bơm tiêu khi có yêu cầu. Mực nước trong hầu hết các hệ thống kênh tiêu hiện đang ở mức thấp.   

VII. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/09/11 đến 19h/10/11, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi một số nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 70mm; các khu vực khác rải rác có mưa vừa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Nam Đông (T.T.Huế)
	162mm
	
	Tiên Sa (Quảng Nam)
	111mm

	Bình Điền (T.T.Huế)
	100mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam) 
	74mm

	Thượng Nhật (T.T.Huế)
	137mm
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi) 
	99mm

	Huế (T.T. Huế)
	85mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi) 
	128mm


2. Lượng mưa đêm ngày 10/11: Từ 19h/10/11 đến 01h/11/11, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh miền núi Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 60mm, các khu vực khác có mưa rải rác. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:  
	Đình Lập (Lạng Sơn)
	279mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	181mm

	Lạng Sơn (Lạng Sơn)
	116mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	125mm

	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	171mm
	
	Sơn Động (Bắc Giang)
	135mm

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	82mm
	
	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	82mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	123mm
	
	Thượng Cát (Hà Nội)
	64mm


3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/07/11 đến 19h/10/11, các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung chủ yếu trong ngày 10/11), lượng mưa phổ biến dưới 120mm; các khu vực khác có mưa rải rác hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Nam Đông (T.T.Huế) 
	197 mm
	
	Tiên Sa (Quảng Nam) 
	132mm

	Bình Điền (T.T.Huế) 
	284 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi) 
	172 mm

	Trà My (Quảng Nam) 
	125 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi) 
	148mm


VIII. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Tin cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc bộ:

 Do ảnh hưởng của bão số 14, từ đêm ngày 10 đến ngày 12/11/2013 ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11 đến ngày 13/11/2013, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa, với biên độ lũ lên từ 2 đến 5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên hệ thống sông Thái Bình có khả năng lên trên mức báo động 1, có nơi lên mức báo động 2. 

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang…; đề phòng ngập úng ở các vùng trũng, ngập lụt ở các đô thị tại các tỉnh đồng bằng như Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng…

2. Các sông miền Trung và khu vực Tây Nguyên: 
Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/10/11, trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 6,21m, dưới BĐ1: 0,29m; sông Lũy tại trạm Sông Lũy: 24,40m; sông Đăkbla tại Kon Tum: 516,64m. 

Dự báo: Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục lên. Ngày 11/11, mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; các sông ở Quảng Nam còn dưới mức BĐ1; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ. 

IX. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI


Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh, tình hình thiệt hại cập nhật bước đầu như sau:


1. Tỉnh Quảng Ninh: (tính đến 4h30 sáng ngày 11/11/2013)

- 01 nhà bè bị đắm, 01 nhà bè bị vỡ, 03 nhà bè bị tốc mái; 01 bè mảng bị trôi, lực lượng cứu hộ đã đưa vào nơi trú tránh an toàn; 20 tầu thuyền bị chìm tại nơi neo đậu. 

- 04 nhà bị sập, 111 nhà (01 lán trại, 110 nhà dân) bị tốc mái hư hỏng, 01 nhà bị lún sụt.


- Cột ăng ten phát  thanh truyền hình thành phố Uông Bí bị gẫy đổ.

- 6/8 huyện, thành phố bị mất điện hoàn toàn.


- Chưa có thông tin thiệt hại về người.

2. Thành phố Hải Phòng: Đến 4 giờ 00 ngày 11/11, trên địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản cơ quan chức năng đang kiểm tra và thống kê.


3. Tỉnh Thái Bình: (tính đến 6h sáng ngày 11/11/2013)
- Không có người chết và bị thương do bão;

- Một số vị trí đê, kè bị sạt lở cục bộ: đê Nam Hà, đê kè Vũ Lăng, Vũ Bình; đê Thụy Dũng, kè Nhân Thanh, Vũ Đông.

- 34.126 ha cây mầu đã trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão.

4. Tỉnh Nam Định: (tính đến 5h sáng ngày 11/11/2013)

Do bão ảnh hưởng đến Nam Định trong thời điểm triều thấp vì vậy ảnh hưởng không lớn đến đê điều Nam Định, tuy nhiên có xẩy ra một số sự cố:
a) Kè Mỏ Hải Thịnh 2 huyện Hải Hậu:

- Mỏ số 4: Bãi phía ngoài hạ thấp hơn ống buy khoảng 0,6(0,8m, thềm cơ bị lún võng;  thềm cơ cánh mỏ phía trong bị sập dài 5m; mái đầu cánh mỏ phía đông bị sập khoảng 18m2.

- Mỏ số 5: Hai bên thềm cơ thân mỏ bị lún võng sập, mỗi bên dài 35m; mái đầu cánh mỏ bị sập khoảng 10m2; mặt cánh mỏ bị sập dài 35m, một số cấu kiện bị mất.

b) Bãi Cồn tròn Hải Hoà huyện Hải Hậu: 

Đoạn K18+970 đến K19+910 do hiện tượng biển tiến bãi thoái và triều cường đã làm mất phần lớn bãi Cồn tròn Hải Hoà làm cây chắn sóng đã bị mất và chết nhiều, sơ bộ ban đầu lượng cây mất trên 2000 cây.


5. Các địa phương khác: qua liên lạc điện thoại với thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, do ảnh hưởng của bão số 14, trên địa bàn các tỉnh đã có mưa vừa, mưa to và gió từ cấp 5, cấp 6 đến cấp 8, 9, hiện chưa có thông tin về thiệt hại về người và tài sản./.
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	 CHÁNH VĂN PHÒNG
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